MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I, II - ĐẠI SỐ 10 
Thời gian làm bài: 45 phút 
+ Hình thức: TNKQ: 10 câu - 5 điểm; tự luận: 5 câu - 5 điểm. 

+ Tỉ lệ các mức độ kiến thức: 4(NB) - 3(TH) - 2(VDT) - 1(VDC)
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Mệnh đề
	4
       2,0
	
	
	1
        1,0
	
	
	
	
	5
              3,0

	2. Tập hợp
	1
        0,5
	
	1
       0,5
	
	
	
	
	
	2
               1,0

	3. Các phép toán về tập hợp. Các tập hợp số
	2

      1,0
	
	
	
	
	1

       1,0
	
	
	3

               2,0

	4. Hàm số
	
	
	1

       0,5
	1

        1,0
	
	
	
	1

           1,0
	3

               2,5

	5. Hàm số bậc nhất


	1

       0,5
	
	
	
	
	1

      1,0
	
	
	2
               1,5

	
	8
        4,0
	
	2
       1,0
	2
        2,0
	
	2

       2,0
	
	1

          1,0
	15
               10


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I - HÌNH HỌC 10  

Thời gian làm bài: 45 phút 
+ Hình thức: TNKQ: 10 câu - 5 điểm; tự luận: 5 câu - 5 điểm. 

+ Tỉ lệ các mức độ kiến thức: 4(NB) - 3(TH) - 2(VDT) - 1(VDC)
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Các định nghĩa
	2

      1,0
	
	
	
	
	
	
	
	2
              1,0

	1. Tổng, hiệu của hai vectơ
	2
      1,0
	
	2
      1,0
	
	
	1
       1,0
	
	
	5
             3,0

	2. Phép nhân vectơ với một số
	2
      1,0
	
	
	1
       1,0
	
	1

       1,0
	
	
	4

              3,0

	3. Hệ trục toạ độ
	2
      1,0
	
	
	1
       1,0
	
	
	
	1

       1,0
	4
              3,0         

	
	8
      4,0
	
	2
       1,0
	2
       2,0
	
	2

       2,0
	
	1

       1,0
	18
              10


